
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN KỸ NĂNG
DẠY BƠI AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC (lớp 1)
(Kèm theo Công văn số           /PGDĐT ngày      tháng 4 năm 2025)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Năm sinh Ghi
chúNam Nữ

1 Huỳnh Văn Thảo Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tự Tân 1969
2 Trần Văn Duy Giáo viên Trường THCS xã Bình Hiệp 1980
3 Lương Văn Toàn Giáo viên Trường THCS xã Bình Long 1982
4 Huỳnh Ngọc Hoàng Giáo viên Trường THCS xã Bình Thanh 1978
5 Võ Thế Vương Giáo viên Trường THCS xã Bình Châu 1984
6 Phạm Văn Bường Giáo viên Trường THCS xã Bình Trị 1993
7 Trần Văn Trình Giáo viên Trường THCS xã Bình Thuận 1977
8 Nguyễn Duy Chinh Giáo viên Trường THCS xã Bình Đông 1978
9 Nguyễn Thanh Vang Giáo viên Trường THCS xã Bình Thạnh 1979
10 Đoàn Văn Khuyến Giáo viên Trường THCS xã Bình Chánh 1979
11 Phạm Hồng Tĩnh Giáo viên Trường THCS xã Bình Nguyên 1975
12 Huỳnh Tấn Đối Giáo viên Trường THCS xã Bình Minh 1972
13 Bùi Việt Hải Giáo viên Trường THCS xã Bình Trung 1980
14 Đặng Thị Cảm Giáo viên Trường THCS xã Bình Dương 1995
15 Trần Đặng Quý Giáo viên Trường THCS xã Bình Mỹ 1979
16 Huỳnh Văn Tấn Giáo viên Trường TH&THCS xã Bình Chương 1977
17 Phạm Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường TH&THCS xã Bình Hòa 1979
18 Bùi Phước Thịnh Giáo viên Trường TH&THCS xã Bình Phước 1978
19 Lê Văn Trung Giáo viên Trường TH&THCS xã Bình Tân Phú 1978
20 Nguyễn Minh Hiển Giáo viên Trường TH&THCS xã Bình Khương 1990
21 Trần Cao Dư Giáo viên Trường TH&THCS xã Bình An 1994
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DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TẬP HUẤN KỸ NĂNG
DẠY BƠI AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC (Lớp 2)

(Kèm theo Công văn số           /PGDĐT ngày      tháng 4 năm 2025)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Năm sinh Ghi
chúNam Nữ

1 Nguyễn Hoàng Minh Học sinh Trường THCS xã Bình Chánh 2012
2 Nguyễn Hải Triều Học sinh Trường THCS xã Bình Chánh 2012
3 Nguyễn Đỗ Thùy Anh Học sinh Trường THCS xã Bình Đông 2011
4 Phạm Nguyễn Anh Thư Học sinh Trường THCS xã Bình Đông 2012
5 Lê Phương Duyên Học sinh Trường THCS xã Bình Thạnh 2012
6 Nguyễn Hòa My Học sinh Trường THCS xã Bình Thạnh 2013
7 Nguyễn Tấn Kiên Học sinh Trường THCS xã Bình Nguyên 2012
8 Huỳnh Tấn Anh Khôi Học sinh Trường THCS xã Bình Nguyên 2011
9 Võ Tiến Mạnh Học sinh Trường THCS xã Bình Thuận 2012
10 Nguyễn Duy Trinh Học sinh Trường THCS xã Bình Thuận 2011
11 Võ Đức Nguyên Học sinh Trường THCS xã Bình Trung 2011
12 Nguyễn Thị Minh Chí Học sinh Trường THCS xã Bình Trung 2012
13 Nguyễn Văn Trung Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Chương 2010
14 Nguyễn Thị Như

Quỳnh
Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Chương 2011

15 Phan Lâm Khải Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Hòa 2012
16 Nguyễn Thị Thuý Hằng Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Hòa 2012
17 Trần Nguyễn Anh Tình Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Phước 2013
18 Nguyễn Nhật Cương Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Phước 2012
19 Thới Anh Trí Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Tân Phú 2010
20 Thới Anh Đức Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Tân Phú 2012
21 Lê Quốc Linh Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Khương 2013
22 Võ Ngọc Minh Châu Học sinh Trường TH&THCS xã Bình Khương 2011
23 Trần Quang Khiêm Học sinh Trường TH&THCS xã Bình An 2011
24 Võ Ly Na Học sinh Trường TH&THCS xã Bình An 2012
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DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TẬP HUẤN KỸ NĂNG
DẠY BƠI AN TOÀN VÀ PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC (Lớp 3)

(Kèm theo Công văn số           /PGDĐT ngày      tháng 4 năm 2025)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Năm sinh Ghi
chúNam Nữ

1 Đào Duy Thái Học sinh Trường THCS Nguyễn Tự Tân 2011
2 Nguyễn Hoàng Anh Thư Học sinh Trường THCS Nguyễn Tự Tân 2012
3 Nguyễn Thành Tài Học sinh Trường THCS TT Châu Ổ 2011
4 Phùng Hải Quân Học sinh Trường THCS TT Châu Ổ 2012
5  Châu Hoàng Minh Học sinh Trường THCS xã Bình Hiệp 2013
6 Đinh Xuân Nhật Học sinh Trường THCS xã Bình Hiệp 2011
7 Nguyễn Trọng Hùng Học sinh Trường THCS xã Bình Long 2011
8 Nguyễn Hoàng Bảo Anh Học sinh Trường THCS xã Bình Long 2011
9 Lê Nguyễn Huy Đạt Học sinh Trường THCS xã Bình Thanh 2011
10 Võ Văn Vương Học sinh Trường THCS xã Bình Thanh 2012
11 Võ Nguyên Thống Học sinh Trường THCS xã Bình Châu 2011
12 Đặng Thanh Tỉnh Học sinh Trường THCS xã Bình Châu 2010
13 Nguyễn Công Bảo Khang Học sinh Trường THCS xã Bình Trị 2011
14 Tu Anh Trường Học sinh Trường THCS xã Bình Trị 2012
15 Nguyễn Sỹ Sang Học sinh Trường THCS xã Bình Minh 2012
16 Lê Thanh Mạnh Học sinh Trường THCS xã Bình Minh 2012
17 Phạm Trung Thành Học sinh Trường THCS xã Bình Dương 2012
18 Nguyễn Nhã Phương Học sinh Trường THCS xã Bình Dương 2011
19 Ngô Văn Đạt Học sinh Trường THCS xã Bình Mỹ 2010
20 Nguyễn Đình Chương Học sinh Trường THCS xã Bình Mỹ 2010
21 Nguyễn Thị Thanh Thủy Học sinh Trường THCS xã Bình Hải 2011
22 Nguyễn Hải Sơn Học sinh Trường THCS xã Bình Hải 2012
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